ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HKI

NĂM HỌC : 2013-2014
PHẦN I :  LÝ THUYẾT

A – ĐẠI SỐ 

1/ Chương I: Số hữu tỉ. Số thực: 
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a/ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  
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Ta có: N( Z ( Q 

b/ Mọi x, y ( Q.


[image: image2.wmf](

)

ab

x =  ; y =  a,b,mZ; m0

mm

aba + b

x + y =  +  = 

mmm

Î¹



c/ Mọi x, y ( Q.
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d/ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số. 
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Kí hiệu: 
[image: image4.wmf]x

 

[image: image64.emf] 

d

A

B

Ta có: 
[image: image5.wmf]x  

x

-x 

ì

=

í

î

                               và với mọi x ( Q thì 
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e/ Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x 
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   (trong đó x là cơ số, n là số mũ, n ( N và n > 1) 
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f/ Các công thức tính lũy thừa: 
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g/ Tỉ  lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 
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(Tính chất 1: Nếu 
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 thì a.d = b.c (Tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ) 



(Tính chất 2: Nếu a.d = b.c thì : 


[image: image13.wmf]ac

bd

=

 hoặc 
[image: image14.wmf]dc

ba

=

 hoặc 
[image: image15.wmf]ab

cd

=

 hoặc 
[image: image16.wmf]db

ca

=

 


h/ Tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 
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Hoặc 
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(Giả sử các tỉ số đều có nghĩa) 

k/ Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 



    Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a. 
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( Lưu ý: Với mọi số thực dương a luôn có hai căn bậc hai là 
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 và 
[image: image22.wmf]a

-





Số âm không có căn bậc hai




Số 0 chỉ có một căn bậc hai.




Tập hợp số thực R = Q ( I   và  N ( Z ( Q ( R 

2/ Chương II: Hàm số và đồ thị :



a/ Nếu hai đại lượng X và Y liên hệ với nhau bởi công thức Y = k.X (k ( 0), ta nói Y tỉ lệ thuận với X theo hệ số tỉ lệ k. 

Khi đó X cũng tỉ lệ nghịch với Y theo hệ số tỉ lệ 
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(Với xi ; yi là các giá trị tương ứng của hai đại lượng.)



Ta có: 
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b/ Nếu hai đại lượng X và Y liên hệ với nhau bởi công thức Y = 
[image: image25.wmf]k

X

 (Hoặc X.Y = k (k ( 0)), ta nói Y tỉ lệ nghịch với X theo hệ số tỉ lệ k. 

Khi đó X cũng tỉ lệ nghịch với Y theo hệ số tỉ lệ k. 
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(Với xi ; yi là các giá trị tương ứng của hai đại lượng.)

Ta có:   
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c/ Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định dược chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x là biến số. 
Nếu y là hàm số của x, ta viết: y = f(x)  hoặc  y = g(x) ... 

d/ Mặt phẳng tọa độ: 


- Mỗi điểm M xác định cặp số (x0 ; y0) và ngược lại mỗi cặp số (x0 ; y0) xác định một điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy. 

- Cặp số (x0 ; y0) gọi là tọa độ điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

Trong đó: 





x0: Là hoành độ của điểm M 





y0: Là tung độ của điểm M

                                                      [image: image27.emf]y
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e/ Đồ thị hàm số y = a.x (a ( 0). 

Đồ thị hàm số y = a.x (a ( 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1; a) 
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B – HÌNH HỌC
[image: image67.emf]d
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1/ Chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song.
a/ Hai góc đối đỉnh: 
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ĐN: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. 


TC: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.  

b/ Hai đường thẳng vuông góc: 
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ĐN: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt 

nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông. 

TC: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua O và 

vuông góc với đường thẳng a cho trước. 

ĐN: Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung 

điểm của nó gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. 
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c/ Hai đường thẳng song song: 

ĐN: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng 

không có điểm chung.

Cách nhận biết: 
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Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong 

các góc tạo thành có một cặp góc so le trong (hoặc 

cặp góc đồng vị) bằng nhau, hoặc cặp góc đồng vị bù nhau

 thì a // b. 

d/ Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song 

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường 

thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. 

         * Nếu c
[image: image29.wmf]^

a và b
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c thì  a//b


         * Nếu a//b và a 
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Hai đường thẳng phân biệt cùng song song  với đường 

thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

       * Nếu d // d’ và d’ // d’’ thì d // d’’                      

TC: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song 

song thì :

+ Hai góc so le trong bằng nhau.

+ Hai góc đồng vị bằng nhau,

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau. 

e/ Tiên đề Ơ – clit: 

Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. 

f/ Định lý: 

Định lý là một khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.

Định lý gồm hai phần: GT và KL 

Chứng minh định lý là dùng lập luận để đi từ GT suy ra KL. 

I1/ Chương II: Tam giác
 a/ Tổng ba góc của một tam giác 

· Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 

· Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. 

· Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. 

b/ Hai tam giác bằng nhau: 

· [image: image73.emf]A
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Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng bằng nhau. 

· Kí hiệu: 
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b/ Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác  

*) Trường hợp1:(c . c . c) Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau.
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*)Trường hợp 2: (c . g . c) Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau. 
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*)Trường hợp 3:(g . c . g) Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 
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[image: image37.wmf] 

c/ Các trường hợp bằng nhau của hai tam  giác vuông: 

*) (hai cạnh góc vuông) Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác ấy bằng nhau. 

Nghĩa là giả sử (ABC vuông tại A, (DEF vuông tại D.

Nếu có: 
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*) (cgv – gn) Nếu cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

Nghĩa là giả sử (ABC vuông tại A, (DEF vuông tại D.

Nếu có: 
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$

ABDE

ABCDEF

BE

ü

=

ï

ÞD=D

ý

=

ï

þ


*)  (ch – gn) Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

Nghĩa là giả sử (ABC vuông tại A,(DEF vuông tại D.

Nếu có: 
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PHẦN II :  CÁC DẠNG BÀI TẬP

ĐẠI SỐ

                     Dạng 1 : Thực hiện phép tính  ( Bằng cách hợp lý nếu có thể )

Bài 1 : Thực hiện phép tính( Bằng cách hợp lý nếu có thể)
a) 2,9+3,7+(-4,2) +(-2,9) +4,2       
b) 
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c) 
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 e) 
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f) 
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Gợi ý bài tập 1:  Câu a : - Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp,nhóm các số hạng giống nhau, rồi thực hiện phép cộng hai số đối nhau ...
Câu b:- Đổi hỗn số ,số thập phân ra phân số ; dùng dấu ngoặc nhóm các phân số cùng mẫu rồi thực hiện phép tính trong ngoặc trước.. .

Câu c :- Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng ,trừ rồi thực hiện trong ngoặc trước..

Câu d :- Thực hiện phép tính trong ngoặc trước ( Quy đồng) Sau đó vận dụng chia một P/S cho một P/S . Dùng ính chất phân phối của phép nhân với phép cộng rồi tính .
 Câu e  : - Thực hiện phép tính trong ngoặc trước(quy đồng) ; sau đó thực hiện phép tính luỹ thừa rồi thực hiện phép chia...
Câu f :- Thực hiện phép tính lũy thừa , khai căn .Thực hiện theo thứ tự thực hiện các phép tính.   
Bài 2 Thực hiện phép tính( Bằng cách hợp lý nếu có thể)
          a, 
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Gợi ý cách giải bài 2:

Câu a : - Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ;rồi thực hiện phép tính trong ngoặc trước...

Câu b : - Thực hiện phép tính lũy thừa ; sau đó thực hiện phép cộng 2 P/S Không cùng mẫu (Quy đồng) ...
Câu c : - Đổi các STP ra phân số ( đưa về P/S tối giản) . Phân số thứ nhất ở dưới mẫu có tử số đều là 3 ta đặt 3 ra ngoài ngoặc .Bên trong ngoặc các P/S ở mẫu đều giống các P/S ở tử số ; -> ta rút gọn.

            -Phân số thứ 2.tương tự -> Ta thực hiện tương tự như ở P/S thứ nhất .
                                    Dạng 2:   Tỉ lệ thức – Tính chất của tỉ lệ thức
Bài 1:  Tìm hai số x và y ,z  biết :

a/ 
[image: image49.wmf]3
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 b/ 
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                   Gợi ý giải bài 1 : - Dựa vào tính chất của tỉ lệ thức 

                                               - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập.
Bài 2:    Hưởng ứng phong trào ủng hộ sách cho thư viện ba lớp 7a, 7b, 7c đã ủng hộ tổng cộng 120 quyển sách. Biết số quyển sách của ba lớp ủng hộ được lấn lượt tỉ lệ với 9,7,8. Tính số quyển sách mỗi lớp ủng hộ.
                  Gợi ý giải bài 2:    - Dựa vào 2 đại lượng tỉ lệ thuận .
                                                - Dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau .
Bài 3:  Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày.  Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.
                   Gợi ý giải bài 3:- Dựa vào 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.
                                             - Dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 4  Ba lớp 7c, 7d, 7e nhận trồng và chăm sóc 86 cây cảnh, Lớp 7c có 29 học sinh, lớp 7d Có 29 học sinh, lớp 7e có 28 học sinh. Hỏi mỗi lớp nhận trồng và chăm sóc bao

      nhiêu cây cảnh, biết rằng số cây cảnh tỷ lệ với số học sinh.
                         Gợi ý giải bài tập 4 :  - Dựa vào 2 đại lượng tỉ lệ thuận .

                                                            - Dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

                                       Dạng 3:   Tìm x
Bài 1 : Tìm x biết :
         a) 
[image: image54.wmf]311
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                 b) 
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Gợi ý bài 1 : Câu a) Chuyển vế đổi dấu , thực hiện phép tính cộng 2 PS khác mẫu (Quy đồng),rồi tính x .
                     Câu b) Đổi hỗn số ra PS -> đổi PS ra số thập phân -> rồi thực hiện phép tính .

                     Câu c) Đưa số 49 về lũy thừa cơ số là 7 ( dương 7 và âm 7)
Bài 2: Tìm x biết:
a/  
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c/ 
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Gợi ý bài 2câu a) – Chuyển vế -> thực hiện phép trừ 2 PS khác mẫu (Quy đồng)-> Tính x                                 

Câu b ) Xét 2 trường hợp * x-5 =7 và * x-5=-7 -> Chuyển vế -> rồi thực hiện phép tính cộng ,trừ hai số nguyên .
HÌNH HỌC
BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1:   Cho tam giác ABC(AB < AC) có AD là tia phân giác của góc BAC ( D thuộc BC).Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh rằng:
a/ (ADB = (ADE

b/ BD = DE

      Gợi ý bài 1:a)- Dựa vào c/minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp (c.g.c)

=> Phần b (vì 2cạnh tương ứng).
 Bài 2:   Cho góc nhọn xoy, trên tia 0x lấy hai điểm A, B sao cho 0A<0B; trên tia 0y lấy 2 điểm C, D sao cho 0C=0A; 0D=0B; I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:

	          A. AD=BC

	          B. ( IAB = ( ICD 

	         

          C. OI là tia phân giác của    x0y



Gợi ý bài 2:a) Dựa vào cM 2 tam giác bằng nhau (c.g.c)
                    b)   Dựa vào cộng ,trừ đoạn thẳng và góc kề bù....

                    c)Muốn c/minh oI là tia PG của góc xoy . => oI thỏa mãn 2 ĐK 
                                                                                      *) oI cách đều tia ox và tia oy .
                                                                                      *) 0I tạo với 2 cạnh 2 góc = nhau .
Bài 3
       Cho tam giác ABC có  góc A bằng 900. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của 

       tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB. Chứng minh rằng :

         a, 
[image: image60.wmf]D

AMB = 
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CMD và DC vuông góc với AC

         b, AB song song với CD

         c, Lấy điểm E trên AB, Điểm F trên CD sao cho AE = CF. 

             Chứng minh ba điểm E, M, F thẳng hàng.

Gợi ý bài 3 :a) Xét tam giác AMC Và tam giác CMD có điều kiện gì mà GT cho => tam giác AMC = tam giác CMD theo trường hợp nào ? => góc nào = góc nào vì sao ? => DC như thế nào với AC .

                    b).Dựa vào kiến thức đã học bài từ vuông góc đến song song.
                    c). Dựa vào CM 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp (c.g.c) => Muốn CM 3 điểm E,M,F thẳng hàng ta chứng minh EMF = 180 độ.
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